
TH Tên đơn vị Cấp QL trực tiếp Số tiền

1 Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc Ea H'Leo PGD Ea H'leo 2.944.000

2 Trường TH Tô Hiệu PGD BMT 8.600.000

3 Trường Mầm non Hoa Pơ Lang PGD BMT 9.828.000

4 Sở Giáo dục và Đào tạo Trực thuộc Sở GD 29.610.000

5 Trường TH Bùi Thị Xuân Không rõ PGD 2.381.767

6 Trường TH Lý Tự Trọng BMT PGD BMT 6.000.000

7 Trường Mầm non Tân Thành PGD BMT 4.472.000

8 Trường PTDT NT Tây Nguyên Trực thuộc Sở GD 19.921.593

9 Trường Mầm Non Thành Công PGD BMT 3.729.000

10 Trường TH Hoàng Hoa Thám Không rõ PGD 7.868.000

11 Trường TH Ngô Quyền BMT PGD BMT 8.485.000

12 Trường TH Phan Bội Châu Không rõ PGD 4.068.000

13 Trường MN Thành Nhất PGD BMT 4.685.000

14 Trường THCS  Hùng Vương Ea H'Leo PGD Ea H'Leo 3.834.401

15 Trường TH Ngô Thì Nhậm Không rõ PGD 3.889.372

16 Trường THCS  Nguyễn Trường Tộ Không rõ PGD 3.130.000

17 Trường TH Lê Lai Không rõ PGD 4.068.000

18 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Không rõ PGD 6.706.000

19 Trường MN Thắng Lợi Không rõ PGD 3.205.000

20 Trường MN Bình Minh Ea H'leo PGD Ea H'leo 2.104.000

21 Trường MN Ea Kao PGD BMT 3.307.000

22 Trường THCS  Lê Lợi Không rõ PGD 7.303.000

23 Trường TH Nơ Trang Lơng Không rõ PGD 4.353.000

24 Trường MG Búp Sen Xanh PGD BMT 1.400.000

25 Trường MG Ea H'leo PGD Ea H'leo 3.180.000

26 Trường TH Trần Cao Vân Không rõ PGD 5.378.000

27 Trường TH Y Jut Không rõ PGD 7.555.000

28 Trường THPT Phú Xuân Trực thuộc Sở GD 7.350.000

29 Trường MN Hoa Lan Không rõ PGD 2.680.000

30 Trường MN Hoa Sim Buôn Hồ PGD Buôn Hồ 1.265.000

31 Trường TH Hà Huy Tập Buôn Hồ PGD Buôn Hồ 2.666.000

32 Trường TH Y Wang PGD BMT 3.040.000

33 Trường THPT  Nơ Trang Lơng Trực thuộc Sở GD 10.889.000

34 Trường TH Ea Khal Không rõ PGD 6.539.000

35 Trường MG Ea Hiao Không rõ PGD 4.183.000

36 CĐSP Đắk Lắk Trực thuộc Sở GD 22.060.487

37 TTGDTX M'Drăk PGD M'Drăk 3.040.000

38 Trường THCS  Hùng Vương- Lắk PGD Lắk 3.000.000

39 Trường TH Nguyễn Du Không rõ PGD 7.559.000

40 TT GDTX tỉnh Trực thuộc Sở GD 8.395.038

41 Trường TH Phan Chu Trinh Ea H'leo PGD Ea H'leo 4.258.000

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

BAN VẬN ĐỘNG QUỸ MÁY TÍNH CHO EM

BÁO CÁO CHI TIẾT SAO KÊ QUỸ MÁY TÍNH CHO EM
( kèm theo Thông báo số:          / SGDĐT-GDTH-GDMN ngày       /11/2021)



42 Trường MN Tân An PGD BMT 3.635.819

43 Trường TH Phan Đăng Lưu Không rõ PGD 4.636.000

44 Trường THPT  Hồng Đức Trực thuộc Sở GD 11.550.000

45 THCS-THPT Đông Du Trực thuộc Sở GD 17.550.000

46 Trường TH Lê Thị Hồng Gấm Buôn Hồ PGD Buôn Hồ 5.131.063

47 Trường THPT  Nguyễn Thái Bình Trực thuộc Sở GD 12.500.000

48 Trường THCS  Đoàn Kết PGD BMT 4.404.000

49 Trường THCS  Hòa Phú BMT  PGD BMT 9.567.000

50 Trường THCS  Nguyễn Huệ PGD Buôn Đôn 11.288.000

51 Trường MG Hoa Cau Ea Drong Không rõ PGD 2.162.000

52 TH-THCS Hoàng Hoa Thám Ea H'leo PGD Ea H'Leo 2.350.000

53 Trường THCS  Đoàn Thị Điểm BMT  PGD BMT 10.947.000

54 Trường TH Lê Lợi Buôn Hồ PGD Buôn Hồ 2.951.000

55 Trường THCS   Lý Tự Trọng Không rõ PGD 2.500.000

56 Trường THCS  Tân Lợi PGD BMT 20.112.067

57 Trường THCS  Đào Duy Từ Không rõ PGD 6.480.000

58 Trường THCS  Phan Chu Trinh Không rõ PGD 12.870.000

59 Trường TH Phú Vinh Không rõ PGD 3.412.000

60 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Buôn Hồ PGD Buôn Hồ 4.917.000

61 Trường THPT  Nguyễn Du Trực thuộc Sở GD 8.500.000

62 Trường TH  Lê Quý Đôn Không rõ PGD 6.242.000

63 Trường THPT  Phan Chu Trinh Trực thuộc Sở GD 7.550.000

64 Trường TH  Phan Chu Trinh Không rõ PGD 8.662.860

65 Trường MG Búp Sen Hồng Không rõ PGD 2.510.000

66 Trường MG Ea Sol Không rõ PGD 2.360.000

67 Trường TH  Nguyễn Trãi Ea H'leo PGD Ea H'leo 1.500.000

68 Trường TH  Tô Vĩnh Diện Không rõ PGD 4.200.000

69 Trường TH  Lý Tự Trọng Lắk PGD Lắk 1.994.000

70 Trường THCS  Nguyễn Trãi Lắk PGD Lắk 6.000.000

71 Trường TH  Phú Thái Không rõ PGD 4.347.000

72 Trường TH  Nguyễn Chí Thanh Cư Kuin PGD Cư Kuin 7.097.156

73 Trường TH  Nguyễn Văn Bé Cư Kuin PGD Cư Kuin 9.746.357
74 Trường MN Hòa Thuận PGD BMT 7.616.000

75 Trường MG Cư Mốt Ea Hleo PGD Ea H'leo 3.100.000

76 PGD Huyện M'Đrắk PGD M'Đrắk 307.450.145

77 Trường THCS  Trần Đại Nghĩa Không rõ PGD 5.249.000

78 Trường TH  Nguyễn Công Trứ BMT PGD BMT 11.246.000

79 Trường MN Cư Ebur PGD BMT 2.848.000

80 Trường THCS  Hùng Vương Không rõ PGD 13.800.000

81 TTGDTX Huyện Cư Kuin PGD Cư Kuin 3.300.000

82 Trường TH  Ngô Mây Không rõ PGD 3.370.000

83 Trường MN Hòa Thắng PGD BMT 4.910.000

84 Trường MN Hoa Huệ Buôn Hồ PGD Buôn Hồ 2.833.000

85 Trường THCS  Lạc Long Quân Không rõ PGD 7.680.000

86 Trường TH  Lý Thường Kiệt Không rõ PGD 5.110.000

87 TH-THCS Đinh Núp Không rõ PGD 3.500.000

88 Trường TH  Triệu Thị Trinh Không rõ PGD 3.072.000

89 Trường TH  Trần Quốc Toản BMT PGD BMT 7.107.000



90 Trường THCS  Nguyễn Du Buôn Hồ PGD Buôn Hồ 8.000.000

91 Trường THPT  Nguyễn Văn Cừ Trực thuộc Sở GD 6.535.925

92 Trường MN EaDral Ea H'leo PGD Ea H'leo 2.500.000

93 Trường MN Hoa Ban Không rõ PGD 1.590.000

94 Ban nghiên cứu GDHS DT Trực thuộc Sở GD 1.985.000

95 Trường MN 103 Không rõ PGD 6.698.000

96 Trường TH  Y Nuê Không rõ PGD 2.883.000

97 Trường THPT  Krông Ana Trực thuộc Sở GD 14.044.062

98 Trường TH  Trưng Vương Không rõ PGD 5.823.000

99 Trường MN Ea Tu PGD BMT 5.270.000

100 Trường TH  Ama Khê Buôn Hồ PGD Buôn Hồ 1.900.000

101 Trường MN Hoa Ngọc Lan Buôn Hồ PGD Buôn Hồ 2.550.000

102 Trường Võ Thị Sáu Không rõ PGD 14.322.000

103 Trường THCS  Ngô Quyền Buôn Hồ PGD Buôn Hồ 9.538.237

104 Trường THPT  Lê Hồng Phong Trực thuộc Sở GD 6.750.000

105 TT Hỗ Trợ trẻ khuyết tật Trực thuộc Sở GD 9.765.000

106 Trường TH  Mạc Thị Bửoi Không rõ PGD 3.401.000

107 Trường TH  Lê Thị Hồng Gấm Lắk PGD Lắk 5.126.000

108 Trường TH  Trần Quốc Toản Không rõ PGD 7.600.000

109 PGD Huyện Krông Năng PGD Krông Năng 57.501.000

110 Trường THPT  Cao Bá Quát Trực thuộc Sở GD 16.303.000

111 Trường THPT  Ea Rốk Trực thuộc Sở GD 6.980.000

112 Trường MG Hoa Cúc Buôn Hồ PGD Buôn Hồ 1.900.000

113 Trường MG  Hoa Đào Buôn Hồ PGD Buôn Hồ 2.130.000

114 Nguyễn Thị Mận UH Máy tính cho em Chưa rõ đơn vị 2.480.000

115 Trường TH  Nguyễn Đức Cảnh Không rõ PGD 4.512.000

116 Trường THCS Lê Quý Đôn Không rõ PGD 4.460.000

117 Trường TH  Trần Phú Lắk PGD Lắk 8.500.000

118 Trường Phan Đình Phùng Không rõ PGD 4.090.000

119 UH Máy tính cho em Chưa rõ đơn vị 3.931.000

120 Trường THPT  Cư M'gar Trực thuộc Sở GD 17.194.314

121 Trường THPT  Lê Hữu Trác Trực thuộc Sở GD 18.749.603

122 Trường THPT  Trần Đại Nghĩa Trực thuộc Sở GD 11.327.000

123 Trường TH  Lê Ngọc Hân Không rõ PGD 5.484.000

124 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ Buôn Hồ PGD Buôn Hồ 5.900.000

125 Trường THCS Trần Phú Buôn  Hồ PGD Buôn Hồ 4.673.847

126 Trường THPT  Lê Duẫn Trực thuộc Sở GD 16.272.635

127 Trường TH  Kim Đồng Không rõ PGD 8.316.000

128 Trường THPT  Y Jut Trực thuộc Sở GD 10.400.000

129 Trường THCS Tô Vĩnh Diệm Buôn Hồ PGD Buôn Hồ 3.500.000

130 TTGDTX Buôn Hồ PGD Buôn Hồ 6.396.637

131 Trường TH  Ngô Gia Tự BMT PGD BMT 8.163.000

132 Trường THPT  Ea H'leo Trực thuộc Sở GD 12.632.220

133 Trường THPT  Võ Văn Kiệt Trực thuộc Sở GD 9.118.229

134 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh Không rõ PGD 8.835.000

135 Trường THCS Lương Thế Vinh Không rõ PGD 10.737.000

136 Trường MG CukTy Krông Bông PGD Krông Bông 5.573.000



137 Trường THCS Thành Nhất BMT  PGD BMT 7.322.000

138 PGD Huyện Cư M'gar PGD Cư M'gar 330.898.588

139 Trường TH  Mạc Đỉnh Chi Không rõ PGD 2.328.000

140 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Không rõ PGD 5.745.000

141 Trường TH  Nguyễn Văn Trỗi Lắk PGD Lắk 3.771.000

142 PGD Huyện Cư Kuin PGD Cư Kuin 283.678.972

143 Trường THPT  Lý Tự Trọng Trực thuộc Sở GD 5.700.000

144 TH-THCS-THPT Víctory Trực thuộc Sở GD 10.000.000

145 Trường TH  Ea Dah Krông Năng PGD Krông Năng 2.700.000

146 Trường TH  Phan Chu Trinh Krông Năng PGD Krông Năng 1.250.000

147 Trường TH  Lê Hồng Phong Lắk PGD Lắk 2.300.000

148 Trường THPT  Trần Phú Trực thuộc Sở GD 7.400.000

149 Trường THCS Ea Tu PGD BMT 4.350.000

150 Trường THPT  Phan Đăng Lưu Trực thuộc Sở GD 10.530.000

151 PTDTNT Lắk PGD Lắk 3.346.000

152 Trường THCS Trần Quốc Toản Lắk PGD Lắk 2.000.000

153 Trường Bùi Thị Xuân Krông Buk PGD Krông Buk 5.069.000

154 PGD Huyện Ea Súp PGD Ea Sup 190.104.000

155 Trường Hoàng Văn Thụ Không rõ PGD 2.458.000

156 Trường TH  Lê Văn Tám Lắk PGD Lắk 4.871.000

157 Trường TH  Đinh Bộ Lĩnh Không rõ PGD 5.560.000

158 Trường MG Phú Lộc Không rõ PGD 1.800.000

159 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ BMT  PGD BMT 8.997.000

160 Trường THCS Phan Bội Châu Không rõ PGD 8.144.000

161 Trường THPT  Nguyễn Tất Thành Trực thuộc Sở GD 14.584.000

162 Trường THPT  Tôn Đức Thắng Trực thuộc Sở GD 6.790.000

163 Trường THCS Hàm Nghi Cư Bur Không rõ PGD 6.381.173

164 Trường THPT  Phan Đình Phùng Trực thuộc Sở GD 16.758.000

165 Trường Hoàng Văn Thụ Không rõ PGD 2.128.000

166 Trường MN Vành Khuyên Lắk PGD Lắk 1.786.000

167 Trường MG Họa Mi Không rõ PGD 1.550.000

168 Trường TH  Y Jut Lắk PGD Lắk 3.760.000

169 PGD Huyện Ea Kar PGD Ea Kar 404.537.000

170 Trường TH  Nguyễn Viết Xuân BMT PGD BMT 6.491.000

171 Trường TH  Nguyễn Bỉnh Khiêm Không rõ PGD 5.613.000

172 Trường TH  Nguyễn Thị Minh Khai Không rõ PGD 7.600.000

173 Trường THCS  Vừ A Dính Không rõ PGD 2.100.000

174 Trường MG Tuổi Thơ Lắk PGD Lắk 750.000

175 Trường THCS  Đinh Tiên Hoàng Không rõ PGD 2.600.000

176 Trường TH  Quang Trung Không rõ PGD 4.378.000

177 Trường THCS  Lê Lợi Không rõ PGD 2.700.000

178 Trường TH  Phan Chu Trinh Không rõ PGD 2.850.000

179 Trần Thị Hương UH Máy tính cho em Chưa rõ đơn vị 4.750.000

180 Trường THCS  Chu Văn An Lắk PGD Lắk 5.700.000

181 Viễn Thông Đắk Lắk DN 400.000.000

182 Trường THPT  Buôn Đôn Trực thuộc Sở GD 8.740.000

183 Trường THPT  Nguyễn Trường Tộ Trực thuộc Sở GD 9.520.000



184 Trường MN Hoa Phượng Lắk PGD Lắk 1.250.000

185
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Chưa rõ đơn vị 1.020.000

186 Trường THPT  Chu Văn An Trực thuộc Sở GD 6.650.000

187 Trường THPT  Buôn Hồ Trực thuộc Sở GD 16.154.580

188 Trường THPT  Huỳnh Thúc Kháng Trực thuộc Sở GD 13.592.242

189 Trường THCS  Nguyễn Trãi Không rõ PGD 4.567.843

190 (Không rõ đơn vị) chuyển UH máy tính cho em Chưa rõ đơn vị 2.500.000

191 PGD Krông Buk PGD Krông Buk 169.758.840

192 Lê Văn Thành UH Máy tính cho em Chưa rõ đơn vị 3.450.000

193 THPT Phan Bội Châu Trực thuộc Sở GD 3.850.000

194 Trường MG Hoa Sen Lắk PGD Lắk 1.450.000

195 Trường MG Liên Sơn Lắk PGD Lắk 2.100.000

196 Trường THPT Buôn Ma Thuột Trực thuộc Sở GD 5.600.000

197 Trường THPT Lê Quý Đôn Trực thuộc Sở GD 22.672.585

198 PGD Buôn Đôn PGD Buôn Đôn 186.627.745

199 Trường MG Hoa Phong Lan Cư Pong Không rõ PGD 3.882.000

200 Trường TH Nguyễn Đình Chiểu Không rõ PGD 3.450.000

201 Trường THPT Quang Trung Trực thuộc Sở GD 4.584.000

202 H RUNG NIE UH Máy tính cho em Chưa rõ đơn vị 3.628.000

203 Trường  Y Ngông Niê Kđăm Lắk PGD Lắk 1.800.000

204 Trường MG Hoa Mai Lắk PGD Lắk 1.600.000

205 Trường TH Đặng Thùy Trâm Lắk PGD Lắk 2.100.000

206 Trường TH Kim Đồng Lắk PGD Lắk 1.890.000

207 Trường MN Hoa Hồng Không rõ PGD 1.550.000

208 Trường THPT Trần Quang Khải Trực thuộc Sở GD 9.353.723

209 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Trực thuộc Sở GD 17.200.000

210 Trường THCS Trần Hưng Đạo PGD BMT 10.289.000

211 Trường THPT Trường Chinh Trực thuộc Sở GD 8.532.237

212 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Trực thuộc Sở GD 4.000.000

213 Trường THPT Hùng Vương Trực thuộc Sở GD 6.400.000

214 Trường PTDT NT THCS Buôn Ma Thuột  PGD BMT 4.248.655

215 PGD Huyện Krông Pắk PGD  Krông Pắk 292.326.208

216 PGD Huyện Krông Ana PGD Krông Ana 356.571.000

217 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai Krông Bông PGD Krông Bông 5.293.000

218 PGD huyện Krông Năng PGD Krông Năng 59.975.000

219 TRUONG TH THANG BINH Không rõ PGD 5.880.000

220 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Trực thuộc Sở GD 3.360.000

221 Trường THPT Việt Đức Trực thuộc Sở GD 8.600.000

222 Trường THPT Hai Bà Trưng Trực thuộc Sở GD 6.400.000

223 Trường THPT Nguyễn Huệ Trực thuộc Sở GD 7.500.000

224 Trường  THCS Lê Quý Đôn Không rõ PGD 2.584.000

225 Trường THPT Phạm Văn Đồng Trực thuộc Sở GD 10.231.000

226 Trường TH Nguyễn Trãi BMT PGD BMT 8.026.000

227 Trường THPT Lắk Trực thuộc Sở GD 5.000.000

228 Truường THPT Trần Quốc Toản Trực thuộc Sở GD 17.274.945

229 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Trực thuộc Sở GD 8.600.000



230 PGD huyện Cư M'Gar PGD Cư M'Gar 25.198.600

4.444.093.770

Bằng chữ: Bốn tỷ bốn trăm bốn mươi bốn triệu không trăm chín mươi ba ngàn bảy trăm bảy mươi đồng

TỔNG CỘNG



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

BAN VẬN ĐỘNG QUỸ MÁY TÍNH CHO EM

TT Đối tƣợng 

Số lƣợt 

chuyển 

tiền

Tổng số tiền Ghi chú

1 PGD TP Buôn Ma Thuột 29 199.095.541

2 PGD TX Buôn Hồ 16 66.251.784

3 PGD huyện Buôn Đôn 2 197.915.745

4 PGD huyện Ea H'leo 9 25.770.401

5 PGD Huyện Ea Súp 1 190.104.000

6 PGD Huyện Ea Kar 1 404.537.000

7 PGD huyện Lắk 21 65.094.000

8 PGD huyện Krông Bông 2 10.866.000

9 PGD Huyện Krông Pắk 1 292.326.208

10 PGD Huyện Krông Ana 1 356.571.000

11 PGD huyện Krông Năng 4 121.426.000

12 PGD huyện Krông Buk 2 174.827.840

13 PGD Huyện Cư M'gar 2 356.097.188

14 PGD Huyện Cư Kuin 4 303.822.485

15 PGD Huyện M'Đrắk 2 310.490.145

16 Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT 54 589.510.418

17 Viễn Thông Đắk Lắk 1 400.000.000

18 Không rõ PGD 71 357.629.015

19 Chưa rõ đơn vị 7 21.759.000

TỔNG 230 4.444.093.770        

Bằng chữ: Bốn tỷ bốn trăm bốn mươi bốn triệu không trăm chín mươi ba ngàn bảy trăm bảy mươi đồng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỔNG HỢP CHƢƠNG TRÌNH MÁY TÍNH CHO EM

( kèm theo Thông báo Số:          / SGDĐT-GDTH-GDMN ngày       /11/2021)
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